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                                                NHÂN DANH 

                NƯỚC CÔṆG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

  Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Thanh Khánh 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Xuân Nam 

Ông Phạm Quang 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Đăng Chấn – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Hải Lăng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Lăng tham gia phiên toà: 

Ông Lê Đức Bát - Kiểm sát viên. 

Ngày 04 tháng 9 năm 2020, tại Hội trường Nhà văn hóa khóm 7, thị trấn Diên 

Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ 

thẩm thụ lý số 18/2020/TLST-HS ngày 07/8/2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 16/2020/HS-ST ngày 18/8/2020 đối với bị cáo: Nguyễn Văn V (tên gọi 

khác: T), sinh ngày 07/12/1987, tại Quảng Trị; nơi cư trú: Thôn 1, thị trấn D, 

huyện H, tỉnh Q; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: kinh; 

giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn S, sinh năm 1961, con bà 

Nguyễn Thị Th, sinh năm1964, có vợ là Nguyễn Thị Nha Tr, sinh năm 1987; có 03 

con, lớn nhất sinh năm 2010, nhỏ nhất sinh năm 2019. 

Tiền án: Không. 

Tiền sự: Ngày 17/10/2019, tại nhà nghỉ Quốc Cường ở thôn Lương Điền, xã 

Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Nguyễn Văn V đã có hành vi đập phá 01 tấm kính và 

gây ồn ào tại khu dân cư nên bị Công an huyện Hải Lăng xử phạt vi phạm hành 

chính theo Quyết định số 172/QĐ-XPHC ngày 11/11/2019, với số tiền 3.700.000 

đồng (đã chấp hành xong). 

Nhân thân: Ngày 11/5/2020, bị Công an huyện Hải Lăng xử phạt 750.000đồng 

vì đã có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy theo Quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính số 100/QĐ-XPHC (đã chấp hành xong). 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/4/2020 cho đến 

nay, có mặt tại phiên tòa. 

Bị hại: - Ông Bùi Chánh Đ, sinh năm 1970; nơi cư trú: Khóm 7, thị trấn D, huyện 

H, tỉnh Q, có mặt. 
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- Bà Trương Thị Hồng H, sinh năm 1972; nơi cư trú: Khóm 7, thị trấn D, huyện H, 

tỉnh Q, có mặt. 

- Ban quản lý chợ trung tâm Diên Sanh: Người đại diện hợp pháp là ông Phan Hữu 

H - Trưởng ban quản lý chợ, vắng mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị Nguyễn Thị Nha Tr, sinh năm 

1987; địa chỉ: Thôn 1, thị trấn D, huyện H, tỉnh Q, có mặt. 

Người làm chứng:     

- Chị Hồ Thị Ng, sinh năm 1997; nơi cư trú: Khóm 8, thị trấn D, huyện H, tỉnh Q,  

vắng mặt. 

- Chị Lê Thị Thu Th, sinh năm 1984; nơi cư trú: Thôn TX, xã H T, huyện HL, tỉnh 

Q, vắng mặt. 

- Anh Lê Quang M, sinh năm 1989; nơi cư trú: Thôn 1, thị trấn D, huyện H, tỉnh 

Q, có mặt. 

- Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1985; nơi cư trú: Thôn 1, thị trấn D, huyện H, tỉnh 

Q, có mặt. 

- Bà Nguyễn Thị Th, sinh năm 1964; nơi cư trú: Thôn 1, thị trấn D, huyện H, tỉnh 

Q, có mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Sau khi sử dụng trái phép chất ma túy, đến khoảng 14 giờ 30 phút ngày 

12/4/2020, Nguyễn Văn V (sinh năm 1987, trú tại: thôn 1, thị trấn D, huyện H, tỉnh 

Q) nhặt 01 thanh kim loại ven đường và đi đến chợ Diên Sanh ở thôn 1, thị trấn Diên 

Sanh, rồi vào tiệm vàng Kim Sanh của anh Bùi Chánh Đ, V dùng thanh kim loại đập 

phá 03 tủ đựng trang sức, làm 02 tủ hư hỏng hoàn toàn, 01 tủ phần mặt kính phía 

trên bị vỡ, nẹp nhôm bị hư hỏng, toàn bộ Alu cánh cửa và 01 bảng báo giá vàng bị 

vỡ. Sau đó, V dùng tay lấy vàng, bạc và trang sức ở trong những chiếc tủ đó ném ra 

xung quanh nhưng không có mục đích chiếm đoạt, rồi tiếp tục đập vỡ 01 tấm kính 

làm hộp đựng bình chữa cháy của Ban quản lý chợ Diên Sanh và 02 cửa kéo bằng 

nhôm kính tại Quầy thuốc tây số 08 của chị Trương Thị Hồng H (là vợ của anh Bùi 

Chánh Đ). Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Công an huyện Hải Lăng tạm giữ Nguyễn 

Văn V vì đã có hành vi nói trên. 

Sau khi vụ án xảy ra, toàn bộ vàng, bạc và trang sức do V lấy nén ra ngoài như 

nêu ở trên, anh Bùi Chánh Đ đã thu giữ và kiểm đếm đầy đủ, không bị mất mát hay 

hư hỏng gì. 

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 07/KL-ĐGTS ngày 20/4/2020 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Hải Lăng kết luận: Tổng giá trị 
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tài sản bị thiệt hại (tại tiệm vàng Kim Sanh, Quầy thuốc tây số 08 và 01 tấm kính 

của hộp đựng bình chữa cháy) là: 24.987.000 đồng. 

Tại Bản cáo trạng số 18/CT-VKS-HL, ngày 07/8/2020, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Hải Lăng đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn V về tội "Hủy hoại tài sản" theo  

khoản 1 Điều 178 của Bộ luật hình sự.  

Kiểm sát viên giữ nguyên cáo trạng truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp 

dụng: Khoản 1 Điều 178; Điều 38; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 3 

Điều 54 Bộ luật Hình sự: Xử bị cáo từ 06 đến 09 tháng tù về tội “Hủy hoại tài 

sản”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị tạm giữ, tạm giam là  

12/4/2020.  

Về trách nhiệm dân sự: Các bên đã thỏa thuận, không ai có ý kiến gì thêm nên 

không xem xét. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm  c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình 

sự, tịch thu và tiêu hủy  01 thanh kim loại màu đen, thân tròn, đường kín 01cm, dài 

1.2 mét, đã bị cong vênh. 

Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến gì tranh luận 

đối với lời luận tội của Kiểm sát viên.  

Tại lời nói sau cùng, bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Hải 

Lăng, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Lăng, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, tình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những 

người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hay khiếu nại về hành vi, quyết định 

của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết 

định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 

[2]. Về hành vi phạm tội của bị cáo: Ngày 12/4/2020, tại chợ Diên Sanh thuộc 

thôn 1, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Nguyễn Văn V đã có 

hành vi dùng thanh kim loại đập phá 03 tủ nhôm kính đựng trang sức, 01 bảng báo 

giá vàng tại tiệm vàng Kim Sanh, 01 tấm kính của hộp đựng bình chữa cháy của Ban 

quản lý chợ Trung tâm Diên Sanh và 02 cửa kéo bằng nhôm kính tại quầy thuốc tây 

của chị Trương Thị Hồng H làm những tài sản nói trên bị mất giá trị, công năng sử 

dụng và bị hủy hoại hoàn toàn, gây thiệt hại với tổng số tiền là 24.987.000 đồng. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến 

quan hệ sở hữu tài sản của người khác, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự 
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tại địa phương. Do đó, cần phải đưa ra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật 

nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. 

[3]. Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên 

toà, bị cáo đã thành khẩn khai báo, bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng, đã tác động để gia đình bồi thường thiệt hại cho các bị hại, người bị 

hại xin giảm nhẹ hình phạt. Do đó, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy 

định tại điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

         [4]. Về tình tiết tăng nặng: không. 

[5]. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tính đến 

ngày xét xử, bị cáo đã bị tạm giam 04 tháng 23 ngày. Do đó, xử phạt tù bị cáo bằng 

thời hạn tạm giam cũng đủ giáo dục bị cáo trở thành người có ích cho xã hội và răn 

đe, phòng ngừa chung.  

[6]. Về trách nhiệm dân sự: Các bị hại không yêu cầu gì thêm nên không xem 

xét. 

[7]. Về xử lý vật chứng: 01 thanh kim loại không còn giá trị sử dụng nên tịch 

thu và tiêu hủy. 

[8]. Về án phí: bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Áp dụng  khoản 1 Điều 178; Điều 38; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

khoản 3 Điều 54 Bộ luật Hình sự:    

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn V (tên gọi khác: T), phạm tội “Hủy hoại tài 

sản". 

 2. Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn V (tên gọi khác: T) 04 (bốn) tháng 23 (hai 

mươi ba) ngày tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm 

giam là ngày 12/4/2020 đến ngày 04/9/2020, bị cáo đã chấp hành xong hình phạt 

tù. 

  3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng 

hình sự, tịch thu và tiêu hủy  01 thanh kim loại màu đen, thân tròn, đường kín 01cm, 

dài 1.2 mét, đã bị cong vênh. 

(Vật chứng đang tại kho Chi cục thi hành án dân sự huyện Hải Lăng theo 

biên bản giao nhận vật chứng ngày 10/8/2020 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công 

an huyện Hải Lăng và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hải Lăng). 

 4. Về án phí: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH 14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội. 

Bị cáo Nguyễn Văn V phải chịu 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ 

thẩm. 
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Bị cáo; bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt, có quyền 

kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị hại vắng mặt 

có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản 

án hoặc bản án được niên yết./. 

 

                            
Nơi nhận: 
- TAND, VKSND tỉnh Quảng Trị; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị; 

- CA, VKSND, THADS huyện Hải Lăng;  

- Người tham gia tố tụng; 

- THA hình sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án.  

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 
 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Khánh 

 


